
STT Họ tên Ngày sinh MĐD Giới tính Nơi sinh

01 Đỗ Đăng Khoa 03/11/2017 079217036749 TP.HCM

02 Phan Khôi Nguyên 15/02/2017 079217003440 TP.HCM

03 Lê Minh Bảo Trâm 16/02/2017 079317003548 x TP.HCM

04 Võ Trần Minh Anh 10/03/2017 079317005902 x TP.HCM

05 Vũ Mai Anh 17/01/2017 079317001371 x TP.HCM

06 Lâm Thái An 02/02/2017 079217003007 TP.HCM

07 Huỳnh Minh Long 26/12/2017 079217042567 TP.HCM

08 Trần Nguyên Duy 25/04/2017 079217013802 TP.HCM

09 Trần Nhật Vũ 30/10/2017 079217035701 TP.HCM

10 Nguyễn Phương Linh 11/07/2017 079317043158 x TP.HCM

11 Trần Phúc Đức Vinh 10/10/2017 079217035431 TP.HCM

12 Lê Ích Gia Khang 16/01/2017 079217006514 TP.HCM

13 Trần Ngọc Thiên 02/08/2017 079217029436 TP.HCM

14 Đặng Nguyễn Vân Anh 28/07/2018 079317020631 x TP.HCM

15 Lê Nguyễn Quỳnh Thư 21/08/2017 079317025525 x TP.HCM

16 Nguyễn Hoàng Oanh 12/11/2017 079317034151 x TP.HCM

17 Lương Bá Duy 16/11/2017 079217040557 TP.HCM

18 Lê Ngọc Trân 16/06/2017 079317018652 x TP.HCM

19 Lâm Minh Ngọc 28/11/2017 087317009803 x TP.HCM

20 Trương Hoàng Thảo Nguyên 26/10/2017 079317034823 x TP.HCM

21 Nguyễn Hạo Nhiên 30/08/2017 079127028762 TP.HCM

22 Trần Thùy Lam 29/12/2017 079317040738 x TP.HCM

23 Nguyễn Hồng Đăng 20/03/2017 079217010987 TP.HCM

24 Nguyễn Hoàng Tiến Cường 19/11/2017 079217042767 TP.HCM

25 Nguyễn Khánh Tiên 10/05/2017 079317018798 x TP.HCM

26 Nguyễn Trần Bảo Hân 03/02/2017 079317003100 x TP.HCM

27 Nguyễn Hoàng Phúc 15/05/2017 079217016574 TP.HCM

28 Vũ Ngô Hiếu Hạnh 25/03/2017 079317007089 x TP.HCM

29 Vũ Quang Hiển 12/11/2016 079216039730 TP.HCM

30 Đỗ Trọng Trường Phúc 01/11/2017 079217040466 TP.HCM

31 Trương Đình Bảo Khôi 17/06/2017 079217017880 TP.HCM

32 Lê Quỳnh Anh 04/04/2017 079317016053 x TP.HCM

33 Bùi Nhật Lãm 29/01/2017 079217002053 TP.HCM

34 Trương Đăng Khôi 12/11/2017 056217008044 TP.HCM

35 Nguyễn Hồng Anh 06/10/2017 079317031516 x TP.HCM

36 Trương Phương Linh 22/11/2017 079317035793 x TP.HCM

37 Trần Hoàng Quân 17/02/2017 079217004499 TP.HCM

38 Dương An Nguyên 03/06/2017 038217005063 TP.HCM

39 Lê Ngọc Thảo Vy 28/03/2017 079317007626 x TP.HCM

40 Nguyễn Hoàng Thùy Anh 23/04/2017 079317010043 x TP.HCM
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41 Dương Tường Nguyên 03/06/2017 038217005062 TP.HCM

42 Lương Minh Tú 06/07/2017 079317018397 x TP.HCM

43 Đinh Tường Vy 16/12/2017 079317038128 x TP.HCM

44 Nguyễn Thị Thanh Trà 31/10/2017 079317032406 x TP.HCM

45 Nguyễn Xuân Nghi 14/01/2017 079317003473 x TP.HCM

46 Nguyễn Ngọc Khánh My 04/10/2017 079317033174 x TP.HCM

47 Đặng Minh Khoa 24/11/2017 079217039221 TP.HCM

48 Nguyễn Song Thư 27/09/2017 079317027941 x TP.HCM

49 Ông Thụy Quỳnh Trâm 26/03/2017 079317011263 x TP.HCM

50 Nguyễn Trọng Kiên 14/11/2017 079217038500 TP.HCM

51 Nguyễn Đăng Trung Sơn 09/03/2017 079217005613 TP.HCM

52 Trần Diễm  My 04/08/2017 054317003900 x TP.HCM

53 Đinh Diệp Thảo Nguyên 09/05/2017 079317012371 x TP.HCM

54 Nguyễn Hoàng Kỳ An 28/09/2017 079317028529 x TP.HCM

55 Đoàn Chấn Thiên 03/08/2017 079217034035 TP.HCM

56 Đoàn Chấn Phong 03/08/2017 079217034032 TP.HCM

57 Phan Lương Trọng Nhân 07/03/2017 079217009048 TP.HCM

58 Nguyễn Khánh Hoàng 27/12/2017 079217044239 TP.HCM

59 Trần Khải Phong 16/10/2017 079217032325 TP.HCM

60 Nguyễn Bảo Ngọc 30/10/2017 079317034426 x TP.HCM

61 Vũ Thảo Anh Thư 12/04/2017 079317009015 x TP.HCM

62 Nguyễn Vân Ngọc 06/12/2017 079317039285 x TP.HCM

63 Trần Minh Khang 19/08/2017 079217024848 TP.HCM

64 Nguyễn Thế Kiệt 06/12/2017 079217042286 TP.HCM

65 Vũ Minh Nhật 01/03/2017 079217007001 TP.HCM

66 Trần Minh Khuê 19/08/2017 079317023113 x TP.HCM

67 Lê Doãn Hưng 13/09/2017 042217010487 TP.HCM

68 Nguyễn Trường Bách 23/09/2017 079217029405 TP.HCM

69 Hồ Khánh Như 04/08/2017 075317019697 x TP.HCM

70 Nguyễn Đỗ Nhật Minh Khôi 18/12/2017 079217043783 TP.HCM

71 Trần Ngọc Minh Anh 11/10/2017 079317029325 x TP.HCM

72 Đoàn An Thy 10/05/2017 079317015237 x TP.HCM

73 Nguyễn Minh Đăng 24/09/2017 079217030410 TP.HCM

74 Phạm Trần Kim  Ngân 01/12/2017 079317038174 x TP.HCM

75 Lâm  Quỳnh Anh Thy 23/11/2017 079317037803 x TP.HCM

76 Ngô Quỳnh Anh 12/09/2017 079317028211 x TP.HCM

77 Hoàng Bảo Ngọc 18/05/2017 079317013315 x TP.HCM

78 Chung Gia Hân 18/05/2017 079317013782 x TP.HCM

79 Trần Lâm  Di 30/12/2017 079317040340 x TP.HCM

80 Trần Ngọc Khánh Linh 26/09/2017 079317030631 x TP.HCM

81 Trần Minh Khôi 22/10/2017 079217034452 x TP.HCM

82 Phan Ngọc Như Khuê 02/11/2017 079317036453 x TP.HCM

83 Phạm Thanh Khánh Linh 04/10/2017 079317029635 x TP.HCM

84 Trương Như Xuân 14/02/2017 079317006115 x TP.HCM

85 Nguyễn Ngọc Khả Hân 11/09/2017 079317033362 x TP.HCM



86 Nguyễn Vân Khánh 26/11/2017 079317036130 x TP.HCM

87 Hà Bình Minh 19/07/2017 079217021961 TP.HCM

88 Nguyễn Mai Thanh Bình 14/10/2017 079317033851 x TP.HCM

89 Thạch Quốc Bảo 13/06/2017 079217018681 TP.HCM

90 Nguyễn Phúc Vinh 19/10/2017 079217033893 TP.HCM

91 Đặng Nguyễn Quang Minh 10/05/2017 079217015292 TP.HCM

92 Hoàng Hải Đăng 30/09/2017 079217033264 TP.HCM

93 Trần Mỹ Phương 27/02/2017 079317008837 x TP.HCM

94 Võ Duy Minh 11/07/2017 079217022550 TP.HCM

95 Trần Bình Minh 02/03/2017 079217009145 TP.HCM

96 Phạm Cát Vinh 25/11/2017 079217040224 TP.HCM

97 Lê Phạm Tuấn 24/08/2017 079217027078 TP.HCM

98 Trần Tuấn Minh 25/01/2017 079217001662 TP.HCM

99 Bành Đức Gia Huy 15/01/2017 079217001889 TP.HCM

100 Vũ Hoàng Khánh Ngọc 18/02/2017 079317005121 x TP.HCM

101 Lý Khởi My 08/06/2017 079317016856 x TP.HCM

102 Nguyễn Huy Quân 14/05/2017 079217036749 TP.HCM

103 Trần Nghi Hân 27/06/2017 079317020666 x TP.HCM

104 Nguyễn Thảo Anh 31/03/2017 079317008898 x TP.HCM

105 Ngô Thiên Hương 01/10/2017 079317052923 x TP.HCM

106 Tiền Tuệ Đông 28/10/2017 092217006863 TP.HCM

107 Lý Tuệ Lâm 06/09/2017 079317029629 x TP.HCM

108 Nguyễn Minh Quân 18/09/2017 077217006262 TP.HCM

109 Nguyễn Đắc Hào 23/01/2017 054217007945 TP.HCM

110 Đinh Như Hải Đăng 19/11/2017 045217006424 TP.HCM

111 Nguyễn Bảo An Nhiên 05/07/2017 068317009227 x TP.HCM

112 Trần Gia An 07/11/2017 075317010348 x TP.HCM

113 Lê Mặc Nhiên 27/12/2017 048317007810 x TP.HCM

114 Lê Bảo Nam 06/06/2017 079217020615 TP.HCM

CT.Hội đồng tuyển sinh














